
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TỔNG SỐ 2.129.155 1.214.505 2.119.629 1.205.032 555.488 154.548 471.000 33.706 33.706 471.000

I LÂM NGHIỆP 81.675 55.675 81.600 55.600 41.600 16.600 12.800 300 12.500

(1) Các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang 81.675 55.675 81.600 55.600 41.600 16.600 12.800 300 12.500

a Dự án nhóm C 7.942 7.942 7.867 7.867 5.000 5.000 2.800 300 2.500

1 Công trình đầu tư rừng giống, vườn giống, vườn ươm cây rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau 7626031
Các huyện: NC, PT, 

TVT

Các hạng mục lâm sinh và 

HTKT
2019 - 2021

795/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2016
7.942 7.942

2431/QĐ-SNN 

ngày 27/10/2017
7.867 7.867 5.000 5.000 2.800 300 2.500 Giảm giá sau đấu thầu

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn

b Dự án nhóm B 73.733 47.733 73.733 47.733 36.600 11.600 10.000 10.000

1 Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2016 - 2020 7599744 Các huyện 299 ha 2016 - 2021

14/NQ-HĐND 
ngày 09/10/2020; 

130/NQ-HĐND 

ngày 28/6/2016; 

306/NQ-HĐND 

ngày 09/10/2017; 
31/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2021

73.733 47.733

1817/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2017; 

2095/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2020; 

1585/QĐ-UBND 
ngày 19/8/2021

73.733 47.733 36.600 11.600 10.000 10.000 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau

II GIAO THÔNG 117.768 117.768 115.848 115.848 42.224 42.224 23.200 1.990 21.210

(1) Các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang 68.063 68.063 66.145 66.145 41.555 41.555 8.200 1.990 6.210

a Dự án nhóm C 68.063 68.063 66.145 66.145 41.555 41.555 8.200 1.990 6.210

1
Dự án đầu tư xây dựng đường đấu nối từ Quốc lộ 63 (Đường Nguyễn Trãi ) vào dự án khu dân cư Đông 

Bắc Quảng trường Văn hóa trung tâm (khu C), thành phố Cà Mau
7524410 TP. Cà Mau

Công trình giao thông 

(đường đô thị), cấp III
2019 - 2021

 1672/QĐ-
UBND ngày 

30/10/2015; 
1871/QĐ-UBND 

ngày 13/11/2018 

42.400 42.400

 543/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2016; 

66/QĐ-UBND 
ngày 16/01/2019 

40.482 40.482 22.381 22.381 4.000 1.990 2.010 Dự án đã hoàn thành
Ủy ban nhân dân thành phố Cả 

Mau

2 Tuyến đường Bờ Tây kênh Kiểm Lâm, huyện Phú Tân 7685902 H. Phú Tân
Công trình giao thông, 

cấp III
2019 - 2022

1736/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2018; 
968/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2020; 
1999/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2021

25.663 25.663

382/QĐ-SXD 
ngày 30/10/2018; 

186/QĐ-UBND 
ngày 29/6/2020

25.663 25.663 19.174 19.174 4.200 4.200
Ủy ban nhân dân huyện Phú 

Tân

(2) Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025 49.705 49.705 49.703 49.703 669 669 15.000 15.000

a Dự án nhóm C 49.705 49.705 49.703 49.703 669 669 15.000 15.000

1 Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường từ cầu 7 Kênh (tuyến kênh 18) đến điểm du lịch sinh thái Sông Trẹm 7639406 H. U Minh 3.016 m 2021 - 2023
1418/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2017
49.705 49.705

2255/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2020
49.703 49.703 669 669 15.000 15.000

Ban Quản lý dự án xây dựng 

công trình Giao thông

III HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 108.831 107.090 105.732 103.991 448 448 65.800 2.000 2.510 65.290

(1) Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025 108.831 107.090 105.732 103.991 448 448 65.800 2.000 2.510 65.290

a Dự án nhóm C 108.831 107.090 105.732 103.991 448 448 65.800 2.000 2.510 65.290

1
Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Tắc Thủ - Rạch Ráng – Sông Đốc đoạn qua nội ô thị trấn Trần Văn 

Thời (từ cầu Rạch Ráng đến đường số 11)
7817444 H. TVT 693 m 2021 - 2023

1792/QĐ-UBND 

ngày 18/10/2019; 

1919/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2020

61.858 61.858
2081/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2020
59.441 59.441 240 240 30.000 30.000

Ban Quản lý dự án xây dựng 

công trình Giao thông

2 Tuyến đường tránh chợ thị trấn U Minh, huyện U Minh (phần nền hạ tuyến đường) 7874445 H. U Minh 2.000 m 2021 - 2023
683/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2019
14.949 14.949

423/QĐ-SXD 

ngày 30/10/2020
14.273 14.273 208 208 14.000 14.000

Ủy ban nhân dân huyện U 

Minh

3
Dự án đầu tư mở rộng tuyến đường ô tô đến trung tâm thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (đoạn từ cầu 

kênh Huế đến đường vào Cảng cá Rạch Gốc)
7868692 H. Ngọc Hiển 2.150 m 2021-2023

1565/QĐ-UBND 

ngày 17/8/2020
13.613 13.613

389/QĐ-SXD 

ngày 30/10/2020
13.607 13.607 6.000 2.000 8.000 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án

Ủy ban nhân dân huyện Ngọc 

Hiển

4

Công trình mở rộng tuyến đường thị trấn Thới Bình (từ đường Hành lang ven biển phía Nam đến giáp ranh 

xã Thới Bình) và xây dựng tuyến đường bờ Nam kênh Láng Trâm, khóm 3, thị trấn Thới Bình, huyện Thới 

Bình

7883949 H. Thới Bình 3.160,24 m 2021 - 2022
6290/UBND-XD 
ngày 28/10/2020

6.000 4.800
5474/QĐ-UBND 
ngày 27/11/2020

6.000 4.800 4.800 1.010 3.790
Giảm giá sau đấu thầu và không sử 
dụng chi phí dự phòng

Hỗ trợ ngân sách huyện Thới 
Bình

5 Công trình nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đường số 06, 07, 08 khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị 7898665 TP. Cà Mau 611,9m 2021 - 2022

1135/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2021 

của Chủ tịch 

UBND thành phố

12.411 11.870

1399/QĐ-UBND 

ngày 23/4/2021 

của Chủ tịch 

UBND thành phố

12.411 11.870 11.000 1.500 9.500
Do thay đổi giải pháp thiết kế nên giảm 

kinh phí

Hỗ trợ ngân sách thành phố Cà 

Mau

IV MÔI TRƯỜNG 591.817 155.613 591.803 155.599 35.506 8.554 10.500 10.500

(1) Các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang 567.973 131.769 567.973 131.769 35.268 8.316 500 500

a Dự án nhóm B 567.973 131.769 567.973 131.769 35.268 8.316 500 500

PHỤ LỤC I

Chủ đầu tư

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 (NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG DO TỈNH QUẢN LÝ)

Mã dự ánTT

Kế hoạch vốn 

NSTT năm 2021 

(tại Nghị quyết 
số 27/NQ-

HĐND ngày 

15/7/2021)

Danh mục dự án
TMĐT 

Tổng số (tất cả các 

nguồn vốn)

Quyết định phê duyệt đầu tư 

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: vốn 

NSTT

Địa điểm 
xây dựng

Thời gian khởi công 
- hoàn thành

Quy mô 
xây dựng

(Kèm theo Nghị quyết số             /NQ-HĐND ngày         tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 

Số quyết định; 
ngày, tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Đề xuất điều chỉnh kế hoạch 
vốn NSTT năm 2021

Tăng (+) Giảm (-)

Kế hoạch vốn 

NSTT năm 2021 

sau điều chỉnh

Nguyên nhân, lý do 
điều chỉnh kế hoạch vốn

Trong đó: vốn 

NSTT

Lũy kế vốn đã bố trí đến hết 
năm 2020

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: vốn 

NSTT
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Kế hoạch vốn 

NSTT năm 2021 

(tại Nghị quyết 

số 27/NQ-

HĐND ngày 
15/7/2021)

Danh mục dự án
TMĐT 

Tổng số (tất cả các 

nguồn vốn)

Quyết định phê duyệt đầu tư 

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: vốn 

NSTT

Địa điểm 

xây dựng

Thời gian khởi công 

- hoàn thành

Quy mô 

xây dựng

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 
ban hành

TMĐT 

Đề xuất điều chỉnh kế hoạch 
vốn NSTT năm 2021

Tăng (+) Giảm (-)

Kế hoạch vốn 
NSTT năm 2021 

sau điều chỉnh

Nguyên nhân, lý do 

điều chỉnh kế hoạch vốn

Trong đó: vốn 

NSTT

Lũy kế vốn đã bố trí đến hết 
năm 2020

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: vốn 

NSTT

1 Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau (giai đoạn 1) 7007279 TP. Cà Mau
Hệ thống thoát nước; nhà 

máy xử lý nước thải

Đến hết tháng 9 

năm 2023

480/QĐ-TTg 

ngày 08/4/2020
567.973 131.769

1258/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2015; 

1818/QĐ-UBND 
ngày 25/9/2020

567.973 131.769 35.268 8.316 500 500
Ban Quản lý dự án công trình 

Xây dựng

(2) Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025 23.844 23.844 23.830 23.830 238 238 10.000 10.000

a Dự án nhóm C 23.844 23.844 23.830 23.830 238 238 10.000 10.000

1 Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước truyến đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Cà Mau 7817445 TP. Cà Mau Công trình HTKT cấp III 2021 - 2023
1904/QĐ-UBND 
ngày 30/10/2019

23.844 23.844
2063/QĐ-UBND 
ngày 29/10/2020

23.830 23.830 238 238 10.000 10.000
Ban Quản lý dự án xây dựng 
công trình Giao thông

V KHU CÔNG NGHIỆP 431.826 62.337 431.807 62.318 295.540 300 47.000 9.200 13.995 42.205

(1) Các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang 392.021 22.532 392.021 22.532 295.240 19.000 13.995 5.005

a Dự án nhóm B 392.021 22.532 392.021 22.532 295.240 19.000 13.995 5.005

1 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Khu kinh tế Năm Căn 7726973 H. Năm Căn 25 ha 2018-2021
09/NQ-HĐND 

ngày 19/3/2021
217.078 12.588

1763/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018; 

1269/QĐ-UBND 

ngày 31/7/2019; 

1054/QĐ-UBND 

ngày 12/6/2020; 
2547/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020; 

1081/QĐ-UBND 

ngày 04/6/2021

217.078 12.588 130.240 12.500 12.500

Vướng mặt bằng, giá một số vật liệu 
xây dựng tăng đột biến và ảnh hưởng 

của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực 

tiếp đến tiến độ hoàn thành chung của 

các hạng mục công trình thuộc dự án.

Ban Quản lý Khu kinh tế

2 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Bắc - Nam Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau (giai đoạn 1) 7554504 H. Năm Căn 4.2 Km 2015-2021
10/NQ-HĐND 

ngày 19/3/2021
174.943 9.944

1667/QĐ-UBND, 
30/10/2015; 

1125/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2021

174.943 9.944 165.000 6.500 1.495 5.005 Không còn nhu cầu thanh toán Ban Quản lý Khu kinh tế

(2) Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025 39.805 39.805 39.786 39.786 300 300 28.000 9.200 37.200

a Dự án nhóm C 39.805 39.805 39.786 39.786 300 300 28.000 9.200 37.200

1 Dự án đầu tư xây dựng đường N1 (giai đoạn 2) Khu công nghiệp Khánh An 7846650 H. U Minh 1.964 m 2020 - 2022
1382/QĐ-UBND 

ngày 27/7/2020
39.805 39.805

1983/QĐ-UBND 
ngày 19/10/2020

39.786 39.786 300 300 28.000 9.200 37.200

Thanh toán khối lượng hoàn thành, 

nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng 
trong năm 2021

Ban Quản lý Khu kinh tế

VI KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 9.295 5.624 9.290 5.624 5.624 9 5.615

(1) Các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025 9.295 5.624 9.290 5.624 5.624 9 5.615

a Dự án nhóm C 9.295 5.624 9.290 5.624 5.624 9 5.615

1 Dự án đầu tư tăng cường năng lực thử nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý của địa phương 7886073 TP. Cà Mau Mua sắm thiết bị 2020 - 2021
659/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2020
9.295 5.624

1706/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2020
9.290 5.624 5.624 9 5.615 Giảm giá sau đấu thầu Sở Khoa học và Công nghệ

VII CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 36.365 36.365 36.365 36.365 10.000 10.000

(1) Các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025 36.365 36.365 36.365 36.365 10.000 10.000

a Dự án nhóm C 36.365 36.365 36.365 36.365 10.000 10.000

1
Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 
2025

7899880 Tỉnh Cà Mau Mua sắm thiết bị 2021 - 2025
2065/QĐ-UBND 
ngày 30/10/2020

36.365 36.365
2282/QĐ-UBND 
ngày 30/11/2020

36.365 36.365 10.000 10.000 Văn phòng Tỉnh ủy

VIII QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 506.806 449.261 502.764 445.267 124.595 70.847 206.658 22.506 2.133 227.031

(1) Các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang 201.280 147.487 200.945 147.197 121.495 67.747 69.800 1.750 860 70.690

a Dự án nhóm B 157.437 103.644 157.392 103.644 102.663 48.915 48.300 360 47.940

1 Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Cà Mau 7358582 TP. Cà Mau Công trình dân dụng cấp II 2018 - 2020
13a/HĐND-TT 
ngày 14/7/2017

93.265 39.517

1564/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2012; 
1066/QĐ-UBND 

ngày 05/7/2018

93.265 39.517 77.663 23.915 15.600 360 15.240 Dự án đã hoàn thành
Ban Quản lý dự án công trình 
Xây dựng

2 Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường 7573814 TP. Cà Mau 3.991 m2 2018 - 2020
362/HĐND-TT 
ngày 14/11/2017

64.172 64.127
1759/QĐ-UBND 
ngày 30/10/2018

64.127 64.127 25.000 25.000 32.700 32.700
Ban Quản lý dự án công trình 
Xây dựng

b Dự án nhóm C 43.843 43.843 43.553 43.553 18.832 18.832 21.500 1.750 500 22.750

1 Trụ sở hành chính xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước 7720568 H. Cái Nước Công trình dân dụng 2019 - 2021
1323/QĐ-UBND 

ngày 27/7/2017
14.578 14.578

301/QĐ-SXD 

ngày 16/10/2018; 

382/QĐ-SXD 

ngày 28/10/2020

14.578 14.578 4.570 4.570 8.000 1.750 9.750 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện Cái 

Nước

2 Trụ sở hành chính xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn 7749242 H. Năm Căn Công trình dân dụng 2020 - 2022
1764/QĐ-UBND 
ngày 24/10/2017

14.827 14.827
333/QĐ-SXD 

ngày 25/10/2019
14.758 14.758 6.762 6.762 7.500 7.500

Ủy ban nhân dân huyện Năm 
Căn

3 Cải tạo, nâng cấp Trụ sở hành chính xã Nguyễn Phích, huyện U Minh 7816947 H. U Minh Công trình dân dụng 2020 - 2021
868/QĐ-UBND 

ngày 22/5/2019
14.438 14.438

315/QĐ-SXD 

ngày 18/10/2019
14.217 14.217 7.500 7.500 6.000 500 5.500 Không còn nhu cầu thanh toán

Ủy ban nhân dân huyện U 

Minh

(2) Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025 305.526 301.774 301.819 298.070 3.100 3.100 136.858 20.756 1.273 156.341

a Dự án nhóm C 305.526 301.774 301.819 298.070 3.100 3.100 136.858 20.756 1.273 156.341

1 Trụ sở làm việc Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau 7865652 TP. Cà Mau Công trình dân dụng 2021 - 2022
1982/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2020
12.498 8.746

403/QĐ-SXD 

ngày 30/10/2020; 

625/QĐ-SXD 

ngày 29/12/2020

12.495 8.746 7.000 1.746 8.746 Thanh toán khối lượng thực hiện
Ban Quản lý dự án xây dựng 

công trình Giao thông
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Kế hoạch vốn 

NSTT năm 2021 

(tại Nghị quyết 

số 27/NQ-

HĐND ngày 
15/7/2021)

Danh mục dự án
TMĐT 

Tổng số (tất cả các 

nguồn vốn)

Quyết định phê duyệt đầu tư 

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: vốn 

NSTT

Địa điểm 

xây dựng

Thời gian khởi công 

- hoàn thành

Quy mô 

xây dựng

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 
ban hành

TMĐT 

Đề xuất điều chỉnh kế hoạch 
vốn NSTT năm 2021

Tăng (+) Giảm (-)

Kế hoạch vốn 
NSTT năm 2021 

sau điều chỉnh

Nguyên nhân, lý do 

điều chỉnh kế hoạch vốn

Trong đó: vốn 

NSTT

Lũy kế vốn đã bố trí đến hết 
năm 2020

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: vốn 

NSTT

2 Công trình Nhà làm việc Huyện ủy Năm Căn và các cơ quan Đoàn thể huyện 7871420 H. Năm Căn Công trình dân dụng 2021 - 2022
2240/QĐ-UBND 
ngày 24/11/2020

11.996 11.996
556/QĐ-SXD 

ngày 26/11/2020
11.996 11.996 5.000 5.000

Ủy ban nhân dân huyện Năm 
Căn

3 Trụ sở hành chính xã Tân Lộc, huyện Thới Bình 7861622 H. Thới Bình Công trình dân dụng 2021 - 2023
1904/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2020
12.161 12.161

407/QĐ-SXD 

ngày 30/10/2020
12.103 12.103 600 600 8.000 8.000

Ủy ban nhân dân huyện Thới 

Bình

4 Trụ sở hành chính xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình 7861624 H. Thới Bình Công trình dân dụng 2021 - 2023
1903/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2020
9.456 9.456

409/QĐ-SXD 

ngày 30/10/2020
9.245 9.245 600 600 7.000 7.000

Ủy ban nhân dân huyện Thới 

Bình

5 Trụ sở hành chính xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình 7861623 H. Thới Bình Công trình dân dụng 2021 - 2023
1902/QĐ-UBND 
ngày 12/10/2020

9.976 9.976
408/QĐ-SXD 

ngày 30/10/2020
9.970 9.970 600 600 7.000 7.000

Ủy ban nhân dân huyện Thới 
Bình

6 Trụ sở hành chính xã Khánh Lâm, huyện U Minh 7874446 H. U Minh Công trình dân dụng 2021 - 2023
2043/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2020
14.800 14.800

421/QĐ-SXD 

ngày 30/10/2020
14.467 14.467 600 600 6.000 6.000

Ủy ban nhân dân huyện U 

Minh

7 Trụ sở hành chính xã Khánh Thuận, huyện U Minh 7885923 H. U Minh Công trình dân dụng 2021 - 2023
2042/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2020
14.913 14.913

422/QĐ-SXD 

ngày 30/10/2020
14.784 14.784 6.000 3.000 9.000 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện U 

Minh

8 Trụ sở hành chính xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời 7882636 H. TVT Công trình dân dụng 2021 - 2023
2015/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020
12.712 12.712

392/QĐ-SXD 

ngày 30/10/2020
11.936 11.936 5.000 1.100 6.100 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện Trần 

Văn Thời

9 Trụ sở hành chính xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời 7882637 H. TVT Công trình dân dụng 2021 - 2023
1942/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2020
14.495 14.495

385/QĐ-SXD 

ngày 29/10/2020
14.386 14.386 4.000 1.100 5.100 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện Trần 

Văn Thời

10 Trụ sở hành chính xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời 7882901 H. TVT Công trình dân dụng 2021 - 2023
2013/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020
14.481 14.481

393/QĐ-SXD 

ngày 30/10/2020
13.948 13.948 4.000 1.100 5.100 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện Trần 

Văn Thời

11 Trụ sở hành chính xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời 7876632 H. TVT Công trình dân dụng 2021 - 2023
1943/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2020
14.492 14.492

384/QĐ-SXD 

ngày 29/10/2020
14.396 14.396 4.000 1.320 5.320 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện Trần 

Văn Thời

12 Trụ sở hành chính xã Tân Hưng, huyện Cái Nước 7863930 H. Cái Nước Công trình dân dụng 2021 - 2023
2014/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2020

14.832 14.832
394/QĐ-SXD 

ngày 30/10/2020
14.832 14.832 400 400 9.000 9.000

Ủy ban nhân dân huyện Cái 
Nước

13 Trụ sở hành chính thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước 7863929 H. Cái Nước Công trình dân dụng 2021 - 2023
2017/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020
13.623 13.623

396/QĐ-SXD 

ngày 30/10/2020
13.623 13.623 9.000 9.000

Ủy ban nhân dân huyện Cái 

Nước

14 Trụ sở hành chính xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi 7894436 H. Đầm Dơi Công trình dân dụng 2021 - 2023
2039/QĐ-UBND 
ngày 29/10/2020

14.014 14.014
412/QĐ-SXD 

ngày 30/10/2020
14.003 14.003 458 458

Ủy ban nhân dân huyện Đầm 
Dơi

15 Trụ sở hành chính xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi 7887072 H. Đầm Dơi Công trình dân dụng 2021 - 2023
2047/QĐ-UBND 
ngày 29/10/2020

10.674 10.674
411/QĐ-SXD 

ngày 30/10/2020
9.836 9.836 8.900 1.273 7.627

Do vướng mặt bằng di dời lưới điện và 

ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong 

thời gian giãn cách xã hội

Ủy ban nhân dân huyện Đầm 
Dơi

16 Trụ sở hành chính xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi 7886120 H. Đầm Dơi Công trình dân dụng 2021 - 2023
1833/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2020
14.949 14.949

383/QĐ-SXD 

ngày 29/10/2020
14.805 14.805 11.000 11.000

Ủy ban nhân dân huyện Đầm 

Dơi

17 Trụ sở hành chính xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn 7871418 H. Năm Căn Công trình dân dụng 2021 - 2023
1831/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2020
14.989 14.989

381/QĐ-SXD 
ngày 28/10/2020

14.974 14.974 4.000 3.000 7.000 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện Năm 
Căn

18 Trụ sở hành chính xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn 7871422 H. Năm Căn Công trình dân dụng 2021 - 2023
1832/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2020
14.967 14.967

376/QĐ-SXD 
ngày 27/10/2020

14.967 14.967 4.000 3.400 7.400 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện Năm 
Căn

19 Trụ sở hành chính xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển 7891808 H. Ngọc Hiển Công trình dân dụng 2021 - 2023
2040/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2020
14.892 14.892

418/QĐ-SXD 

ngày 30/10/2020
14.892 14.892 4.000 3.000 7.000 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện Ngọc 

Hiển

20 Trụ sở hành chính phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau 7865926 TP. Cà Mau Công trình dân dụng 2021 - 2023
1262/QĐ-UBND 

ngày 09/7/2020
14.910 14.910

404/QĐ-SXD 

ngày 30/10/2020
14.911 14.911 300 300 7.000 1.990 8.990 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Ủy ban nhân dân thành phố Cà 

Mau

21 Trụ sở hành chính phường Tân Thành, thành phố Cà Mau 7862632 TP. Cà Mau Công trình dân dụng 2021 - 2023
1687/QĐ-UBND 

ngày 08/9/2020
14.935 14.935

405/QĐ-SXD 

ngày 30/10/2020
14.926 14.926 7.000 7.000

Ủy ban nhân dân thành phố Cà 

Mau

22 Trụ sở hành chính xã Tân Thành, thành phố Cà Mau 7865174 TP. Cà Mau Công trình dân dụng 2021 - 2023
1757/QĐ-UBND 

ngày 16/9/2020
13.664 13.664

414/QĐ-SXD 

ngày 30/10/2020
13.227 13.227 7.000 7.000

Ủy ban nhân dân thành phố Cà 

Mau

23 Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo Trụ sở UBND huyện Ngọc Hiển 7902524 H. Ngọc Hiển Công trình dân dụng 2021-2022
2191/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2020
7.097 7.097

09/QĐ-SXD ngày 

21/01/2021
7.097 7.097 2.500 2.500

Ủy ban nhân dân huyện Ngọc 

Hiển

IX QUỐC PHÒNG, AN NINH 130.254 110.254 129.902 109.902 15.100 15.100 19.700 1.684 18.016

(1) Các dự án giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang 49.993 29.993 49.993 29.993 15.100 15.100 8.700 771 7.929

1 Dự án đầu tư xây dựng Trường bắn, Thao trường huấn luyện BCHQS tỉnh Cà Mau 7004686 H. U Minh Công trình dân dụng 2019 - 2021
1870/QĐ-TM 

ngày 28/11/2018
26.000 6.000

1870/QĐ-TM 

ngày 28/11/2018
26.000 6.000 5.000 5.000 1.000 771 229

Giảm giá sau đấu thầu và không sử 

dụng chi phí dự phòng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà 

Mau

2
Dự án đầu tư xây dựng một số hạng mục tại các Trạm kiểm soát Biên phòng Đá Bạc, Bồ Đề, Hố Gùi và 
Khánh Hội

7004686
Các huyện: TVT, 

NH, ĐD, UM
Công trình dân dụng cấp 

III
2019 - 2022

1758/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018; 
2452/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2020

23.993 23.993

1823/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2018; 
1257/QĐ-UBND 

ngày 07/7/2021

23.993 23.993 10.100 10.100 7.700 7.700
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh Cà Mau

(2) Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025 80.261 80.261 79.909 79.909 11.000 913 10.087

a Dự án nhóm B 80.261 80.261 79.909 79.909 11.000 913 10.087

1 Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025 7004692 Các H, TP 40 trụ sở 2021 - 2025
2003/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2020
80.261 80.261

2094/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2020
79.909 79.909 11.000 913 10.087

Giảm giá sau đấu thầu và một số chi 

phí không sử dụng
Công an tỉnh Cà Mau

X QUY HOẠCH TỈNH CÀ MAU THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 7783650 Tỉnh Cà Mau Quy hoạch 2020 - 2021
2064/QĐ-UBND 
ngày 29/10/2020

59.518 59.518
2064/QĐ-UBND 
ngày 29/10/2020

59.518 59.518 475 475 16.000 16.000 Sở Kế hoạch và Đầu tư

XI QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ QUY HOẠCH NÔNG THÔN Tỉnh Cà Mau Quy hoạch 30.000 30.000 30.000 30.000 23.738 23.738

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh 
quyết định phân khai (kể cả 

hỗ trợ cho các huyện, thành 

phố)

XII THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG TỒN ĐỌNG KHI QUYẾT TOÁN 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 10.000 15.000 Nhu cầu sử dụng là 15.000 triệu đồng
Sở Tài chính phân khai sử 

dụng

XIII VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 4.980 1.085 3.895

Sở Kế hoạch và Đầu tư trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh phân 

khai

 * Ghi chú:  Chủ đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước cập nhật thông tin chi tiết đến Loại, Khoản của Mục lục ngân sách theo quy định đối với từng dự án do đơn vị làm chủ đầu tư.
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Chủ đầu tưMã dự ánTT

Kế hoạch vốn 

NSTT năm 2021 

(tại Nghị quyết 

số 27/NQ-

HĐND ngày 
15/7/2021)

Danh mục dự án
TMĐT 

Tổng số (tất cả các 

nguồn vốn)

Quyết định phê duyệt đầu tư 

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: vốn 

NSTT

Địa điểm 

xây dựng

Thời gian khởi công 

- hoàn thành

Quy mô 

xây dựng

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 
ban hành

TMĐT 

Đề xuất điều chỉnh kế hoạch 
vốn NSTT năm 2021

Tăng (+) Giảm (-)

Kế hoạch vốn 
NSTT năm 2021 

sau điều chỉnh

Nguyên nhân, lý do 

điều chỉnh kế hoạch vốn

Trong đó: vốn 

NSTT

Lũy kế vốn đã bố trí đến hết 
năm 2020

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: vốn 

NSTT


